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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích vai trò và mức độ đóng góp của các nguồn vốn sinh
kế trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, một khu vực ven biển
Đồng bằng sông Cửu Long với điều kiện sinh thái đặc thù và đa dạng mô hình canh tác. Nghiên
cứu sử dụng phương pháp định lượng với khảo sát 200 hộ gia đình tại 05 xã đại diện cho 03 tiểu
vùng sinh thái khác nhau, dữ liệu được phân tích bằng thống kêmô tả và phân phối tần số để đánh
giá hiện trạng và hiệu quả của năm loại vốn sinh kế theo khung lý thuyết Sustainable Livelihoods
Framework. Kết quả cho thấy vốn con người thể hiện vai trò then chốt với kinh nghiệm cá nhân
(95,5%) và Internet (92%) là kênh thông tin hiệu quả nhất, hệ thống khuyến nông đạt 94%mức độ
hài lòng. Vốn tự nhiên gặp thách thức nghiêm trọng khi nước ngầm chỉ đạt 21,5% mức tích cực
và biến đổi khí hậu tác động mạnh lên chất lượng nước mặt với 61,5% hộ đánh giá xấu. Vốn vật
chất tương đối ổn định với 73% nhà kiên cố và 95% sở hữu đất cá nhân, trong khi vốn tài chính có
sự phân hóa rõ rệt với 52% hộ hoạt động ở quy mô nhỏ và trung bình. Vốn xã hội cho thấy hiệu
quả phân tầng với khuyến nông (95%) và hội nông dân (90%) dẫn đầu, trong khi hợp tác xã chỉ
đạt 50% mức độ hài lòng. Nghiên cứu khuyến nghị tăng cường đầu tư hệ thống khuyến nông và
ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước trước tác động biến
đổi khí hậu, hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi và phát triển quỹ tín dụng cộng đồng, đồng thời nâng
cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã và các tổ chức xã hội khác để đảm bảo phát triển sinh kế
nông nghiệp bền vững.
Từ khoá: vốn sinh kế, sản xuất nông nghiệp, Thạnh Phú-Bến Tre, thống kê mô tả, khung sinh kế
bền vững

GIỚI THIỆU
Nông nghiệp đóng vai trò then chốt trong nền kinh
tế toàn cầu, đặc biệt đối với 75% dân số nghèo thế
giới sống ở khu vực nông thôn và chủ yếu làm việc
trong lĩnh vực nôngnghiệp 1. Tăng trưởng trongnông
nghiệp hiệu quả hơn 2-3 lần trong việc giảm nghèo so
với tăng trưởng tương đương được tạo ra trong các
lĩnh vực khác, và những tác động này là lớn nhất đối
với những người nghèo nhất trong xã hội. Tại Việt
Nam, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của
Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp quan trọng vào
an ninh lương thực quốc gia và sinh kế của hàng triệu
hộ gia đình nông thôn. Trong bối cảnh phát triển kinh
tế - xã hội hiện đại, hiệu quả hoạt động sản xuất nông
nghiệp không chỉ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
mà còn được quyết định bởi khả năng huy động và sử
dụng các nguồn vốn sinh kế một cách hiệu quả.
Khung sinh kế bền vững (Sustainable Livelihoods
Framework - SLF) được phát triển bởi Cơ quan Phát
triển Quốc tế Anh (DFID) đã trở thành một khung
phân tích quan trọng trong nghiên cứu học thuật và
trong các cơ quan chính sách2. Cách tiếp cận sinh kế

bền vững đã trở thànhmột khung chính trong nghiên
cứu học thuật và trong các cơ quan chính sách, được
áp dụng rộng rãi để phân tích năng lực sản xuất và khả
năng thích ứng của cộng đồng nông thôn3,4. Nghiên
cứu quốc tế gần đây cho thấy các cơ hội sinh kế, tài sản
và chiến lược phổ biến định hình con đường chuyển
đổi bằng cách ảnh hưởng đến mức độ áp dụng và mở
rộng quy mô đổi mới, đồng thời các chuyển đổi bền
vững trong hệ thống nông-thực phẩm có khả năng
diễn ra nhiều hơn nếu đổi mới tối đa hóa khả năng
tiếp cận vốn tự nhiên và tạo ra cơ hội mới cho các hộ
gia đình tham gia vào sinh kế dựa trên nông trại.
Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Trea , nằm ở phía Nam
của tỉnh, giữa hai nhánh sông Hàm Luông và Cổ
Chiên thuộc hệ thống sông Tiền, là khu vực ven biển

aMặc dù huyệnThạnh Phú được điều chỉnh về tỉnh Vĩnh Long từ
ngày 1/7/2025, toàn bộ dữ liệu của nghiên cứu đều được thu thập và
xử lý trước thời điểm sáp nhập. Do đó, phạm vi và kết quả nghiên cứu
không bị ảnh hưởng bởi thay đổi địa giới hành chính này. Vì vậy, đề
nghị giữ nguyên cách ghi địa bàn nghiên cứu là “huyện Thạnh Phú,
tỉnh Bến Tre” để đảm bảo tính nhất quán, tạo chuỗi kết quả chính
xác, phù hợp với báo cáo toàn văn của đề tài loại B đã nghiệm thu
(bài viết là sản phẩm của đề tài, các tên địa bàn trong đề tài được hội
đồng nghiệm thu giữ nguyên).

Trích dẫn bài báo này: L T H, N T T T. Vai trò của các nguồn vốn sinh kế trong sản xuất nông nghiệp 
tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum. 2026;
10(1):3248-3263.
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với điều kiện sinh thái đặc thù của vùng đồng bằng
châu thổ. Với diện tích tự nhiên 425,7km2 và mật
độ dân cư khoảng 300 người/km2, khu vực này nổi
tiếng với mạng lưới kênh rạch chằng chịt, vườn dừa
xanh mướt và hệ thống canh tác đa dạng thích ứng
với ba tiểu vùng sinh thái khác nhau. Ở khu vực ngọt
hóa, nông dân kết hợp trồng dừa với ca cao, nuôi tôm
càng xanh và cá nước ngọt; vùng nước lợ chuyển đổi
từ mô hình lúa-tôm truyền thống sang nuôi tôm công
nghiệp quymô lớn; còn vùng nướcmặn phát triểnmô
hình rừng-tôm, nuôi nghêu và sò huyết. Sự đa dạng
này đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc hiểu rõ vai trò
và mức độ đóng góp của từng loại vốn sinh kế trong
các hoạt động sản xuất khác nhau. HuyệnThạnh Phú,
tỉnh Bến Tre là địa bàn ven biển có tỷ lệ hộ nghèo và
cận nghèo khá cao, nhiều xã nằm trong nhóm trên
15-20% hộ nghèo. Sinh kế của người dân chủ yếu dựa
vào nông nghiệp và khai thác thủy sản, song chịu ảnh
hưởng mạnh từ biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và
biến động giá cả nông sản. Phần lớn hộ nghèo, cận
nghèo tham gia sản xuất nông nghiệp với các hình
thức trồng trọt, chăn nuôi hoặc kết hợp, trong đó phổ
biến là canh tác lúa, hoa màu, cây ăn trái (dừa, bưởi
da xanh), chăn nuôi bò, dê, heo, gia cầm và nuôi thủy
sản như tôm càng xanh xen canh lúa. Một sốmô hình
đặc thù như vườn dừa mẫu, nuôi ong mật, kiểng lá,
trồng nấm cũng góp phần đa dạng hóa sinh kế. Tuy
nhiên, hạn chế lớn là đa số hộ nghèo có ít hoặc không
có đất sản xuất, việc làm không ổn định, kỹ năng sản
xuất hạn chế, dễ bị tổn thương trước thiên tai, dịch
bệnh và biến động thị trường; đồng thời nhiều hộ còn
thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở kiên cố,
nguồn nước sạch, vệ sinhmôi trường và bảo hiểm y tế.
Các chương trình giảm nghèo tại huyện tập trung vào
khuyếnnông, khuyếnngư gắn với đào tạo kỹ thuật sản
xuất thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng chuỗi giá trị
nông sản (dừa, bưởi da xanh, bò, dê, heo); hỗ trợ vốn
vay ưu đãi mở rộng quymô sản xuất; phát triển nhóm
liên kết, tổ hợp tác và nhân rộng cácmô hình sản xuất
hiệu quả, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập
và thoát nghèo bền vững5 .
Theo khung lý thuyết sinh kế bền vững, hoạt động sản
xuất nông nghiệp của hộ gia đình dựa vào năm loại
vốn chính: vốn tự nhiên (đất đai, nước, không khí, tài
nguyên sinh vật), vốn con người (kiến thức, kỹ năng,
sức khỏe, khả năng tiếp cận thông tin), vốn vật chất
(cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhà ở), vốn tài chính
(tiết kiệm, tín dụng, thu nhập) và vốn xã hội (mạng
lưới quan hệ, tổ chức, thể chế hỗ trợ)6. Vốn sinh kế
đề cập đến các nguồn lực có sẵn có thể được lưu trữ,
giao tiếp hoặc phân bổ để tạo ra dòng thu nhập hoặc
lợi ích khác cần thiết. Mỗi loại vốn có vai trò và cách
thức đóng góp khác nhau vào quá trình sản xuất, từ

việc cung cấp đầu vào cơ bản, hỗ trợ kỹ thuật, đến tạo
điều kiện tiếp cận thị trường và quản lý rủi ro.
Các nghiên cứu trên thế giới đã chứngminh tầmquan
trọng của việc phân tích từng loại vốn sinh kế trong
nông nghiệp. Nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy
khả năng phục hồi sinh kế bền vững của nông dân
được đo lường thông qua ba chiều như năng lực đệm,
năng lực tự tổ chức và năng lực học tập7. Trong khi
đó, nghiên cứu tại Ethiopia chỉ ra rằng quy mô đất
canh tác, trình độ học vấn, đàn gia súc, giới tính, tuổi
tác, khoảng cách đến thị trường, khả năng tiếp cận
tín dụng, thu nhập hằng năm, tiếp cận đào tạo và quy
mô hộ gia đình là những yếu tố quyết định chính của
các chiến lược đa dạng hóa sinh kế8. Nghiên cứu tại
Iran sử dụng khung sinh kế bền vững để xác định và
đo lường khả năng phục hồi sinh kế của hộ gia đình
thông qua các vốn của hộ gia đình.
Mặc dù nhiều nghiên cứu trước đây đã khảo sát tổng
thể về sinh kế nông dân, song các phân tích chi tiết về
mức độ sẵn có, chất lượng và vai trò cụ thể của từng
loại vốn sinh kế trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
vẫn còn hạn chế9. Nghiên cứu về tương tác giữa sinh
kế của hộ nông thôn và sử dụng đất có thể cung cấp
tài liệu tham khảo để cải thiện sinh kế của hộ nông
thôn và hợp lý hóa việc sử dụng tài nguyên đất canh
tác. Đặc biệt, việc hiểu rõ cơ cấu phân bố, mức độ
hiệu quả và những điểm mạnh, yếu của từng nguồn
vốn sẽ cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để đề xuất
các giải pháp tối ưu hóa việc huy động và sử dụng tài
nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo tính
bền vững của sinh kế nông thôn10 .
Nhận thức được tầm quan trọng và khoảng trống
nghiên cứu như đã trình bày ở trên, nghiên cứu này
nhằm mục tiêu khảo sát một cách toàn diện và chi
tiết về hiện trạng, chất lượng và mức độ đóng góp của
năm loại vốn sinh kế vào các hoạt động sản xuất nông
nghiệp của hộ gia đình. Thông qua việc thu thập dữ
liệu khảo sát từ 200 hộ gia đình, nghiên cứu không chỉ
xác định xu hướng chung mà còn khai thác sâu vào
sự khác biệt trong phân bố, chất lượng và hiệu quả sử
dụng của từng loại vốn.
Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng rộng rãi
trong nghiên cứu nông nghiệp quốc tế để tổng hợp
và diễn giải các đặc điểm cơ bản của tập dữ liệu, bao
gồm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị và các
hệ số phân tán11. Thống kê mô tả được sử dụng để
tóm tắt dữ liệu một cách có tổ chức bằng cách mô tả
mối quan hệ giữa các biến trong một mẫu hoặc quần
thể. Các công cụ thống kê mô tả như tần số, phần
trăm, trung bình, độ lệch chuẩn, và kiểmđịnh được áp
dụng để phân tích vai trò các nguồn vốn sinh kế. Phân
phối tần số được áp dụng để biểu diễn số lượng quan
sát của các mức đánh giá khác nhau cho từng nguồn
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vốn, từ rất kém, kém, trung bình đến tốt và rất tốt12 .
Dữ liệu định tính dạng phân loại được phân tích bằng
phần trăm, phân phối tần số, bảng chéo và kiểm định
chi bình phương, qua đó hỗ trợ so sánh trực quan,
nhận diện những nhómhộ có điều kiện thuận lợi nhất
và xác định các ngưỡng cần cải thiện khi chất lượng
nguồn vốn ở mức trung bình trở xuống.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vùng nghiên cứu và dữ liệu thu thập
Huyện Thạnh Phú thuộc tỉnh Bến Tre, nằm giữa hai
nhánh sông Hàm Luông và Cổ Chiên thuộc hệ thống
sông Tiền, là vùng ven biển chịu ảnh hưởng mạnh
mẽ của xâm nhập mặn và nước lợ do vị trí ở hạ lưu
châu thổ. Mô hình sản xuất tại ba tiểu vùng sinh thái
của huyện càng cho thấy mức độ đa dạng sinh kế của
người dân. Ở khu vực ngọt hóa, nông dân kết hợp
trồng dừa với ca cao, nuôi tôm càng xanh và cá nước
ngọt, đồng thời chăn nuôi gia súc để tận dụng lợi thế
đất đai màu mỡ. Vùng nước lợ có sự dịch chuyển từ
mô hình lúa-tôm truyền thống sang nuôi tôm công
nghiệp với quy mô lớn hơn. Còn tại vùng nước mặn,
diện tích trồng lúa trước đây đã được thay thế hoàn
toàn bằngmô hình rừng-tôm, nuôi nghêu và sò huyết
kết hợp với chăn nuôi gia súc cho thấy hướng đi mới
cho sinh kế bền vững5 .
Quy trình thu thập dữ liệu được thiết kế theo phương
pháp phỏng vấn trực tiếp, mặt đối mặt (face-to-face
interviews) dựa trên bảng hỏi có cấu trúc gồm 33 câu
hỏi được phân nhóm thành bốn lĩnh vực chính: đặc
điểm nhân khẩu học của chủ hộ, thuộc tính sinh kế
hộ gia đình, nhận thức về tác động biến đổi khí hậu và
thay đổi tài nguyên thiên nhiên, cũng như các chiến
lược thích ứng sinh kế để ứng phó với biến đổi khí
hậu.
Bảng hỏi khảo sát thu thập thông tin về năm loại vốn
sinh kế với tổng cộng 88 chỉ tiêu trong phần III (câu
hỏi 16-29).
Vốn con người gồm 43 chỉ tiêu đánh giá 12 kênh tiếp
cận thông tin và kiến thức (từ kinh nghiệm truyền
thống đến hỗ trợ chuyên nghiệp) theo 03 khía cạnh
sản xuất, thị trường và thông tin chung, cùng 07 yếu
tố năng lực cốt lõi như sức khỏe, giáo dục, kỹ thuật
canh tác và nắm bắt thông tin.
Vốn tự nhiên với 22 chỉ tiêu thu thập dữ liệu về chất
lượng 03 loại tài nguyên chính (nước, đất, không khí),
07 hiện tượng biến đổi khí hậu và mức độ ảnh hưởng,
tác động lên 04 loại tài nguyên, và 08 nguyên nhân
biến đổi khí hậu địa phương.
Vốn vật chất bao gồm 10 chỉ tiêu khảo sát hiện trạng
nhà ở, quyền sở hữu đất đai, trở ngại canh tác và nhu
cầu hỗ trợ 05 loại hình vốn vật chất (hạ tầng,máymóc,
dụng cụ, vận chuyển, khác).

Vốn tài chính có 10 chỉ tiêu xác định nguồn vốn, quy
mô đầu tư và đánh giá tác động của 04 hiện tượng khí
hậu cực đoan lên năng suất, chi phí và thu nhập (tính
theo phần trăm).
Vốn xã hội gồm 15 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hỗ trợ
và hoạt động cụ thể của 05 tổ chức/ hội nhóm (hợp
tác xã, hội phụ nữ, hội nông dân, khuyến nông, khác)
trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Bảng hỏi trong nghiên cứu này sử dụng thang đo kết
hợp định tính (05 mức độ từ rất kém đến rất tốt) và
định lượng (phần trăm, số lượng cụ thể) để đảm bảo
tính chính xác và khả năng so sánh dữ liệu.
Năm 2024, Thạnh Phú có dân số hơn 146.000 người
với gần 37.000 hộ, trong đó có trên 25.000 hộ làm
nông nghiệp, chiếm gần 70%. Dữ liệu nghiên cứu
được khảo sát tháng 1 năm 2024, đối tượng là các chủ
hộ sinh kế được thực hiện thông qua các cuộc phỏng
vấn trực tiếp, sử dụng 33 câu hỏi với các thông tin
chính: vốn tự nhiên, vốn con người, vốn vật chất, vốn
tài chính và vốn xã hội liên quan đến tác động của biến
đổi khí hậu5 . Để đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy
của dữ liệu thu thập, cỡ mẫu khảo sát được xác định
dựa theo công thức Cochran (1997) 13 , phù hợp trong
nghiên cứu định lượng xã hội học có quy mô lớn:

n =
N(

1+N ∗ e2
) (1)

Trong đó, n là kích thước mẫu, N = 25.000 là tổng số
hộ trong quần thể nghiên cứu, và e = 0,07 là sai số
cho phép ở mức ±7%. Thay vào công thức, ta có: n
= 25.000 / (1 + 25.000 * 0,0049) = 25.000 / 123,5 ≈
202,4.
Như vậy, với sai số ±7%, kích thước mẫu tối ưu cần
thiết là khoảng 202 hộ. Do đó, việc lựa chọn khảo
sát 200 hộ là hợp lý, đảm bảo độ chính xác và tính
đại diện cho tổng thể, đồng thời phù hợp với khuyến
nghị về kích thước mẫu trong nghiên cứu xã hội học
thực địa14 15. Đối tượngphỏng vấn là chủ các nônghộ
đại diện cho các loại hình sinh kế nông nghiệp tại địa
phương bao gồm: nhóm sinh kế trồng trọt (lúa, hoa
màu và cây ăn trái), nhóm sinh kế chăn nuôi, nhóm
sinh kế nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, nhóm
sinh kế tham gia dịch vụ và nhóm sinh kế kết hợp,
tập trung ở 05 xã (Giao Thạnh, Mỹ Hưng, Đại Điền,
An Nhơn, và An Quy) phân bố trên 03 vùng sinh thái
của khu vực nghiên cứu được chọn bằng cách sử dụng
phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản được lựa
chọn nhằm đảm bảo mỗi đơn vị trong tổng thể đều
có xác suất được chọn như nhau, từ đó tăng độ khách
quan và tính đại diện của mẫu khảo sát16 17 . Đây là
một trong những phương pháp lấy mẫu xác suất cơ
bản và được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu
định lượng có quy mô lớn18. Các xã GiaoThạnh, Mỹ
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Hưng, Đại Điền, An Nhơn, và An Quy được lựa chọn
từ quá trình lấy mẫu ngẫu nhiên cùng với tỷ lệ phân
bố mẫu tương ứng được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1: Phân bốmẫu khảo sát theo các xã [Nguồn:
Nhóm tác giả]

Huyện Xã Nam Nữ Tổng

Thạnh
Phú

Giao
Thạnh

31 9 40

Mỹ Hưng 33 7 40

Đại Điền 28 13 41

An Nhơn 16 23 39

An Quy 40 0 40

Tổng 200

Nguyên tắc ngẫu nhiên được áp dụng trong nghiên
cứu dựa trên phương pháp chọnmẫu ngẫu nhiên đơn
giản (simple random sampling) nhằm đảm bảo mỗi
hộ gia đình nông nghiệp trong quần thể có xác suất
được chọn như nhau, từ đó nâng cao tính khách quan
và tính đại diện của mẫu nghiên cứu.
Cách triển khai cụ thể được thực hiện theo các bước
sau. Đầu tiên, xây dựng khung mẫu tổng thể bao
gồm 25.000 hộ gia đình có hoạt động nông nghiệp tại
huyện Thạnh Phú, chiếm gần 70% tổng số hộ trong
khu vực. Tiếp theo, phân tầng địa lý theo ba vùng sinh
thái khác nhau (vùng nước ngọt, vùng nước lợ, vùng
nước mặn) để đảm bảo tính đại diện về mặt không
gian và đặc điểm môi trường sản xuất.
Quá trình chọn mẫu được thực hiện bằng cách chọn
ngẫu nhiên năm xã điển hình từ các vùng sinh thái
khác nhau gồm GiaoThạnh, Mỹ Hưng, Đại Điền, An
Nhơn và An Quý. Trong mỗi xã được chọn, áp dụng
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để xác định các
hộ gia đình tham gia khảo sát, đảm bảo xác suất chọn
mẫu đều nhau cho tất cả các hộ đủ điều kiện.
Tiêu chí lựa chọn yêu cầu các hộ gia đình phải có ít
nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt động nông nghiệp để
đảm bảo độ tin cậy của các câu trả lời về điều kiện sản
xuất và những biểu hiện rõ ràng của biến đổi khí hậu
ảnh hưởng đến hoạt động canh tác. Kết quả phân bổ
mẫu đạt được sự cân bằng về không gian với khoảng
40 hộ mỗi xã và tương đối cân đối về giới tính với 146
hộ có chủ hộ nam và 54 hộ có chủ hộ nữ.

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm tóm tắt và
trình bày đặc điểm của dữ liệu phỏng vấn mà không
đưa ra suy luận về tổng thể ngoài mẫu nghiên cứu15

. Theo Bhandari, thống kê mô tả giúp: (1) cô đọng
dữ liệu thành các thước đo như trung bình, trung
vị, độ lệch chuẩn hoặc phạm vi; (2) nhận diện xu
hướng và đặc điểm của dữ liệu, chẳng hạn mức độ
phân tán hoặc hình dạng phân phối; (3) trình bày kết
quả một cách trực quan thông qua bảng số liệu, biểu
đồ hoặc chỉ số thống kê [16]. Phương pháp này cho
phép nhóm nghiên cứu biến dữ liệu thô thành thông
tin dễ hiểu, hỗ trợ phân tích và so sánh các đặc điểm
của mẫu. Ví dụ, các thước đo như tần số hoặc tỷ lệ
phần trăm giúp làm rõ cách dữ liệu phân bố trongmột
nghiên cứu cụ thể16 .
Phương pháp phân phối tần số (Frequency Distribu-
tion) là công cụ quan trọng trong thống kê mô tả,
dùng để biểu diễn số lượng quan sát cho từng giá trị
hoặc nhóm giá trị của một biến thông qua bảng tần
số hoặc biểu đồ như histogram, biểu đồ cột12 . Các
công thức cơ bản bao gồm:
(1) Tần số tuyệt đối (F): số lần xuất hiện của một giá
trị cụ thể;
(2) Tần số tương đối (f): tính bằng công thức f = F

N ′ ,
trong đó N là tổng số quan sát;
(3) Tần suất phần trăm:

( F
N
)

x100, biểu thị tỷ lệ phần
trăm của mỗi giá trị so với tổng thể15. Những chỉ số
này giúp đơn giản hóa dữ liệu phức tạp từ kết quả
khảo sát, thành thông tin dễ hiểu, phục vụ cho việc
phân tích và so sánh các biến số. Các công cụ như
SPSS được sử dụng để xây dựng và trực quan hóa phân
phối tần số một cách hiệu quả cho nghiên cứu này.12

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
1. Vốn con người
Vốn con người được đo lường thông qua khả năng
tiếp cận và tận dụng 12 kênh thông tin khác nhau
từ truyền thống (kinh nghiệm ông bà, hàng xóm)
đến hiện đại (Internet, tivi, radio), từ tự học (sách
báo, tự phát minh) đến hỗ trợ chuyên nghiệp (thương
lái, chính quyền, hội nông dân, tập huấn, trung tâm
khuyến nông) và các yếu tố nhân lực như sức khoẻ,
giáo dục, trình độ và mức độ nắm bắt thông tin về
thiên tai, thị trường và thông tin từ Chính phủ với 200
hộ sinh kế. Vốn con người được chia thành 02 nhóm
chính đó là khả năng tiếp cận thông tin cho sản xuất/
tìm thị trường đầu ra và yếu tố nguồn vốn nhân lực
Với khả năng tiếp cận thông tin cho sản xuất/ tìm thị
trường đầu ra được chia thành 2 nhóm chính:

Thứ nhất là khả năng tiếp cận thông tin từ
kinh nghiệm bản thân cho sản xuất/ tìm thị
trường đầu ra
Kết quả phân tích hiệu quả các kênh thông tin (Bảng 2
và Hình 1) dựa trên tổng tỷ lệ đánh giá “Tốt” và “Rất
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tốt” từ 200 hộ khảo sát cho thấy sự phân hóa rõ rệt
trong việc lựa chọn nguồn thông tin giữa hai giai đoạn
quan trọng của chu trình nông nghiệp. Đối với hoạt
động tìm kiếm thị trường đầu ra, nông dân thể hiện
sự tin cậy cao nhất vào kinh nghiệm cá nhân (94%,
n=188) và Internet (92%, n=184), trong khi các kênh
khác như sách báo (79,5%), radio (48%) và tự phát
minh (14%) có mức độ ảnh hưởng giảm dần đáng
kể. Ngược lại, trong giai đoạn sản xuất, mặc dù kinh
nghiệm cá nhân vẫn giữ vị trí dẫn đầu (95,5%, n=191)
và Internet duy trì tính hiệu quả cao (92%, n=184),
nhưng xuất hiện sự thay đổi thú vị khi tự phát minh
tăng mạnh lên 77% (n=154), tivi đạt 85% (n=85), và
radio cũng cải thiện lên 59% (n=118), cho thấy nông
dân có xu hướng đa dạng hóa nguồn thông tin khi
thực hiện các hoạt động kỹ thuật. Phân tích này không
chỉ khẳng định vai trò then chốt của kinhnghiệm thực
tế và công nghệ số trong cả hai giai đoạn, mà còn gợi
ý rằng nông dân có chiến lược tiếp cận thông tin khác
biệt tùy theo bối cảnh cụ thể: ưu tiên các kênh đáng
tin cậy cho việc tìm kiếm thị trường và mở rộng sang
nhiều nguồn đa dạng hơn cho hoạt động sản xuất,
phản ánh sự thích ứng linh hoạt trong việc huy động
tri thức để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.
Kết quả đánh giá hiệu quả các kênh hỗ trợ bên ngoài
(Bảng 3 và Hình 2) thông qua tổng tỷ lệ phản hồi
“Tốt” và “Rất tốt” từ 200 hộ nông dân cho thấy sự
khác biệt đáng kể trong mức độ tin cậy giữa hai giai
đoạn hoạt động kinh tế nông nghiệp. Trong giai đoạn
tìm kiếm thị trường đầu ra, các kênh hỗ trợ thể hiện
mức độ hiệu quả tương đối đồng đều với Huyện-
Xã dẫn đầu (66,5%, n=133), tiếp theo là Hội nông
dân (66%, n=132), Hội thảo (65%, n=130), Thương
lái (63,5%, n=127), Khuyến nông (59,5%, n=119), và
thấp nhất là Hàng xóm (54%, n=108). Tuy nhiên,
bức tranh thay đổi hoàn toàn trong chu trình sản
xuất khi Khuyến nông vượt lên vị trí số một với tỷ
lệ hiệu quả áp đảo (94%, n=188), tiếp theo là Huyện-
Xã (81%, n=162), Hội nông dân (79,5%, n=159), Hội
thảo (77%, n=154), Thương lái (74,5%, n=149), và
Hàng xóm (68%, n=136).

Thứ hai là khả năng tiếp cận thông tin từ hỗ
trợ bên ngoài cho sản xuất/ tìm thị trường
đầu ra
Kết quả đánh giá hiệu quả các kênh hỗ trợ bên ngoài
(Bảng 3 và Hình 2) thông qua tổng tỷ lệ phản hồi
“Tốt” và “Rất tốt” từ 200 hộ nông dân cho thấy sự
khác biệt đáng kể trong mức độ tin cậy giữa hai giai
đoạn hoạt động kinh tế nông nghiệp. Trong giai
đoạn tìm kiếm thị trường đầu ra, các kênh thông
tin hỗ trợ thể hiện mức độ hiệu quả tương đối đồng

đều với từ chính quyền (Huyện-Xã) dẫn đầu (66,5%,
n=133), tiếp theo là Hội nông dân (66%, n=132),
Hội thảo (65%, n=130), Thương lái (63,5%, n=127),
Khuyến nông (59,5%, n=119), và thấp nhất là thông
tin từ Hàng xóm (54%, n=108). Tuy nhiên, bức
tranh thay đổi hoàn toàn trong chu trình sản xuất
khi Khuyến nông vượt lên vị trí số một với tỷ lệ
hiệu quả áp đảo (94%, n=188), tiếp theo là Huyện-
Xã (81%, n=162), Hội nông dân (79,5%, n=159), Hội
thảo (77%, n=154), Thương lái (74,5%, n=149), và
Hàng xóm (68%, n=136).
Phân tích so sánh cho thấy ba xu hướng chính: (1)
Khuyến nông có sự gia tăng mạnh mẽ từ vị trí thứ
năm lên dẫn đầu (tăng 34,5 điểm phần trăm), phản
ánh vai trò không thể thay thế của hệ thống khuyến
nông trong hỗ trợ kỹ thuật sản xuất; (2) Tất cả các
kênh đều ghi nhận mức độ tin cậy cao hơn trong giai
đoạn sản xuất so với tìm kiếm thị trường, cho thấy
nông dân có xu hướng tận dụng đa dạng nguồn hỗ trợ
cho hoạt động kỹ thuật; (3) Thông tin từ chính quyền
Huyện-Xã và Hội nông dân duy trì vai trò quan trọng
trong cả hai giai đoạn với tỷ lệ hiệu quả ổn định trên
65%. Kết quả này chứngminh rằng nông dân có chiến
lược tiếp cận hỗ trợ bên ngoài phân biệt rõ ràng theo
từng giai đoạn sản xuất: ưu tiên các kênh thông tin có
khả năng kết nối thị trường cho hoạt động tiêu thụ và
tập trung vào hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động
sản xuất.

2. Vốn nhân
Kết quả phân tích Bảng 4 và Hình 3 cho thấy 07 yếu tố
cấu thành vốn nhân lực thông qua tổng tỷ lệ đánh giá
“Tốt” và “Rất tốt” từ 200 hộ khảo sát chỉ ra sự phân
tầng rõ rệt về mức độ sẵn có của các thành phần tri
thức và năng lực trong cộng đồng nông dân. Yếu tố
sức khỏe gia đình chiếm vị trí cao với 96% (n=192),
thể hiện tình trạng sức khỏe của người dân tham gia
các hoạt động sản xuất khá ổn định. Nhóm yếu tố
tiếp cận thông tin đạt mức độ tin cậy cao và tương
đồng nhau, bao gồm khả năng nắm bắt quy định nhà
nước (85,5%, n=171) và thông tin thị trường (85,5%,
n=171), cho thấy nông dân có khả năng thích ứng tốt
với môi trường chính sách và kinh tế.
Nhóm yếu tố quản lý rủi ro và thông tin kinh tế thể
hiện mức độ trung bình khá với khả năng đối phó
thiên tai đạt 79,5% (n=159) và nắmbắt thông tin giá cả
đạt 81% (n=162), phản ánh kinh nghiệm thực tế của
nông dân trong việc ứng phó với biến động tự nhiên
và thị trường. Tuy nhiên, hai yếu tố liên quan đến
nâng cao chất lượng nhân lực thể hiện tiềm năng cải
thiện đáng kể: đầu tư giáo dục và nâng cao tay nghề
chỉ đạt 70,5% (n=141), trong khi trình độ kỹ thuật
canh tác đạt 71% (n=142).
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Hình 1: Tỷ lệ phần trăm (%) về mức độ nắm bắt thông tin của các kênh thông tin cho sản xuất và tìm thị trường
từ kinh nghiệm bản thân (vốn con người) [Nguồn: Nhóm tác giả]

Hình 2: Tỷ lệ phần trăm (%) về mức độ nắm bắt thông tin của các kênh thông tin cho sản xuất và tìm thị trường
từ hỗ trợ bên ngoài [Nguồn: nhóm tác giả]
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Bảng 2: Hiệu quả của các kênh thông tin theo nhóm đối tượng [Nguồn: Nhóm tác giả]

Biến Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt

Kinh nghiệm (Sản xuất) 1 (0,5%) 0 (0,0%) 8 (4,0%) 176 (88,0%) 15 (7,5%)

Kinh nghiệm (Thị trường) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 12 (6,0%) 178 (89,0%) 10 (5,0%)

Internet (Sản xuất) 0 (0,0%) 1 (0,5%) 15 (7,5%) 155 (77,5%) 29 (14,5%)

Internet (Thị trường) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 16 (8,0%) 165 (82,5%) 19 (9,5%)

Radio (Thị trường) 0 (0,0%) 55 (27,5%) 49 (24,5%) 94 (47,0%) 2 (1,0%)

Radio (Sản xuất) 0 (0,0%) 24 (12,0%) 58 (29,0%) 114 (57,0%) 4 (2,0%)

Sách báo (Sản xuất) 0 (0,0%) 1 (0,5%) 42 (21,0%) 149 (74,5%) 8 (4.,0%)

Sách báo (Thị trường) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 41 (20,5%) 154 (77,0%) 5 (2,5%)

Tự phát minh (Sản xuất) 0 (0,0%) 10 (5,0%) 36 (18,0%) 139 (69,5%) 15 (7,5%)

Tự phát minh (Thị trường) 1 (0,5%) 8 (4,0%) 163 (81,5%) 28 (14,0%) 0 (0,0%)

Bảng 3: Hiệu quả các của kênh hỗ trợ bên ngoài theo nhóm đối tượng [Nguồn: Nhóm tác giả]

Biến Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt

Thương lái (Thị trường) 0 1 (0,5%) 72 (36,0%) 121 (60,5%) 6 (3,0%)

Thương lái (Sản xuất) 0 0 (0,0%) 51 (25,5%) 145 (72,5%) 4 (2,0%)

Hội thảo (Sản xuất) 0 3 (1,5%) 43 (21,5%) 145 (72,5%) 9 (4,5%)

Hội thảo (Thị trường) 0 61 (30,5%) 9 (4,5%) 123 (61,5%) 7 (3,5%)

Huyện xã (Thị trường) 0 0 (0,0%) 67 (33,5%) 103 (51,5%) 30 (15,0%)

Huyện xã (Sản xuất) 0 0 (0,0%) 38 (19,0%) 128 (64,0%) 34 (17,0%)

Hội nông dân (Sản xuất) 0 0 (0,0%) 41 (20,5%) 139 (69,5%) 20 (10,0%)

Hội nông dân (Thị trường) 0 0 (0,0%) 68 (34,0%) 117 (58,5%) 15 (7,5%)

Hàng xóm (Thị trường) 0 0 (0,0%) 92 (46,0%) 99 (49,5%) 9 (4,5%)

Hàng xóm (Sản xuất) 0 0 (0,0%) 64 (32,0%) 126 (63,0%) 10 (5,0%)

Khuyến nông (Sản xuất) 0 0 (0,0%) 12 (6,0%) 175 (87,5%) 13 (6,5%)

Khuyến nông (Thị trường) 0 1 (0,5%) 80 (40,0%) 110 (55,0%) 9 (4,5%)

Bảng 4: Các yếu tố cấu thành vốn nhân lực của nông dân [Nguồn: nhóm tác giả]

Biến Rất kém Kém Trung bình Tốt Rất tốt

Sức khỏe 0 (0,0%) 0 (0,0%) 8 (4,0%) 178 (89,0%) 14 (7,0%)

Đầu tư giáo dục 0 (0,0%) 0 (0,0%) 59 (29,5%) 133 (66,5%) 8 (4,0%)

Trình độ kỹ thuật 0 (0,0%) 0 (0,0%) 58 (29,0%) 130 (65,0%) 12 (6,0%)

Quy định nhà nước 0 (0,0%) 0 (0,0%) 29 (14,5%) 157 (78,5%) 14 (7,0%)

Thiên tai 0 (0,0%) 0 (0,0%) 41 (20,5%) 145 (72,5%) 14 (7,0%)

Thị trường 0 (0,0%) 0 (0,0%) 29 (14,5%) 163 (81,5%) 8 (4,0%)

Giá sản phẩm 0 (0,0%) 0 (0,0%) 38 (19,0%) 150 (75,0%) 12 (6,0%)
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Kết quả này cho thấy cấu trúc vốn nhân lực của nông
dân Thạnh Phú có đặc điểm “nền tảng vững chắc
nhưng tiềm năng phát triển chưa được khai thác tối
đa”, trong đó các yếu tố cơ bản như sức khỏe và khả
năng tiếp cận thông tin đã được phát huy tốt, nhưng
các yếu tố nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ thuật
vẫn cần được ưu tiên đầu tư để tối ưu hóa hiệu quả
sản xuất và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nông
nghiệp hiện đại.

3. Vốn tự nhiên
Vốn tự nhiên được đo lường thông qua mức độ cung
cấp và chất lượng của các loại tài nguyên quan trọng
(nướcmặt, nước ngầm, đất, không khí) cùng với đánh
giá tác động của biến đổi khí hậu lên chất lượng các
tài nguyên này của 200 hộ sinh kế.
Đánh giá mức độ cung cấp các tài nguyên tự nhiên
phục vụ phát triển sinh kế thông qua tỷ lệ đánh giá
“Tốt” và “Rất tốt” từ 200 hộ khảo sát (Bảng 5 và Hình
4) cho thấy sự phân hóa rõ rệt về chất lượng và khả
năng tiếp cận các nguồn tài nguyên chính. Tài nguyên
không khí thể hiện mức độ hài lòng cao nhất với
65,5% hộ đánh giá tích cực (n=131), tiếp theo là tài
nguyên nước mặt với 60,5% (n=121) và đất canh tác
với 61,5% (n=123), cho thấy ba nguồn tài nguyên cơ
bản này đang đáp ứng khá tốt cho nhu cầu sản xuất
nông nghiệp của cộng đồng địa phương.
Ngược lại, nước ngầm thể hiện tình trạng đáng quan
ngại khi chỉ 21,5% hộ đánh giá ởmức tích cực (n=43),
trong khi tỷ lệ đánh giá ở mức “Trung bình” chiếm
áp đảo (61%, n=122) và “Kém” đạt 17,5% (n=35). Sự
chênh lệch này phản ánh thách thức nghiêm trọng về
chất lượng và khả năng tiếp cận nguồn nước dưới đất,
có thể liên quan đến vấn đề xâmnhậpmặn và ô nhiễm
trong vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.
Kết quả phân tích tỷ lệ đánh giá “Kém” và “Rất kém”
cho thấy xu hướng tích cực khi các nguồn tài nguyên
chính đều có tỷ lệ không hài lòng thấp: không khí
(1,5%), nước mặt (7,5%), và đất (11%). Tuy nhiên,
nước ngầm với 17,5% đánh giá “Kém” cho thấy cần
có các biện pháp can thiệp khẩn cấp để cải thiện chất
lượng và bảo vệ nguồn tài nguyên này. Kết quả nghiên
cứu gợi ý rằng trong khi vốn tự nhiên tại Thạnh Phú
có nền tảng tương đối vững chắc với ba trong bốn
nguồn tài nguyên chính đạtmức độ hài lòng trên 60%,
việc đầu tư cải thiện hệ thống cung cấp và bảo vệ chất
lượng nước ngầm cần được ưu tiên hàng đầu để đảm
bảo tính bền vững của sinh kế nông nghiệp trong bối
cảnh biến đổi khí hậu và áp lực phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, kết quả phân tích tác động biến đổi khí
hậu lên chất lượng tài nguyên tự nhiên từ 200 hộ khảo
sát (Bảng 6 và Hình 5) cũng cho thấy sự phân hóa rõ

rệt về mức độ ảnh hưởng giữa các loại tài nguyên. Tài
nguyên nước chịu tác động nghiêm trọng nhất, trong
đó nước mặt bị suy giảm đáng báo động với 61,5%
hộ (n=123) đánh giá chất lượng “Xấu” và chỉ 4,0% hộ
(n=8) đánh giá “Tốt”. Nước ngầm cũng thể hiện tình
trạng xấu đi đáng kể khi 48,0% hộ (n=96) đánh giá
“Xấu” so với 8,5% hộ (n=17) đánh giá “Tốt”, chứng
minh cả hai tầng nước đều đang chịu áp lực lớn từ các
tác động khí hậu như xâm nhậpmặn, hạn hán và biến
động lượng mưa.
Trái ngược với tài nguyên nước, chất lượng không
khí thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn với 79,0%
hộ (n=158) đánh giá “Bình thường”, 15,0% hộ (n=30)
đánh giá “Xấu” và 5,5% hộ (n=11) đánh giá “Tốt”, cho
thấy tính ổn định tương đối trước các biến động khí
hậu. Đất canh tác ở mức độ tác động trung gian với
phân bố đánh giá khá đồng đều: 55,0% hộ (n=110)
“Bình thường”, 34,0% hộ (n=68) “Xấu” và 11,0% hộ
(n=22) “Tốt”, phản ánh mức độ ảnh hưởng vừa phải
của biến đổi khí hậu lên chất lượng đất sản xuất. Kết
quả này làm rõ tính không đồng đều trong tác động
của biến đổi khí hậu lên từng thành phần vốn tự nhiên
tại khu vực nghiên cứu.
Kết quả này cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động
không đồng đều lên các thành phần vốn tự nhiên,
trong đó các tài nguyên nước (mặt và ngầm) chịu ảnh
hưởng nghiêm trọng nhất, có thể do các hiện tượng
như xâm nhập mặn, hạn hán kéo dài và biến động
lượng mưa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc
ưu tiên các biện pháp thích ứng và bảo vệ nguồn nước,
bao gồm xây dựng hệ thống dự trữ nước ngọt, cải
thiện công nghệ xử lý nước và phát triển các giải pháp
canh tác tiết kiệm nước để đảm bảo tính bền vững
của vốn tự nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày
càng gay gắt.

Bảng 6: Mức độ ảnh hưởng khí hậu lên tài nguyên
thiên nhiên [Nguồn: Nhóm tác giả]

Biến Xấu Bình
thường

Tốt

Chất lượng nước
mặt

123
(61,5%)

69
(34,5%)

8
(4,0%)

Chất lượng nước
ngầm

96
(48,0%)

87
(43,5%)

17
(8,5%)

Chất lượng
không khí

30
(15,0%)

158
(79,0%)

11
(5,5%)

Chất lượng đất 68
(34,0%)

110
(55,0%)

22
(11,0%)
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Hình 3: Tỷlệ phần trăm (%) mức độ về yếu tố vốn nhân lực [Nguồn: nhóm tác giả]

Bảng 5: Mức độ cung cấp của tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho việc phát
triển sinh kế cho các hộ gia đình [Nguồn: Nhóm tác giả]

Biến Tốt Rất kém Kém Trung bình Rất tốt

Nước mặt 110 (55,0%) 2 (1,0%) 13 (6,5%) 64 (32,0%) 11 (5,5%)

Nước ngầm 41 (20,5%) 0 (0,0%) 35 (17,5%) 122 (61,0%) 2 (1,0%)

Đất 108 (54,0%) 2 (1,0%) 20 (10,0%) 55 (27,5%) 15 (7,5%)

Không khí 124 (62,0%) 0 (0,0%) 3 (1,5%) 66 (33,0%) 7 (3,5%)

Hình 4: Tỷ lệ phần trăm (%) về mức độ cung cấp của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển sinh kế [Nguồn:
Nhóm tác giả]
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Hình 5: Tỷ lệ (%) ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động lên tài nguyên thiên nhiên [Nguồn: Nhóm tác giả]

4. Vốn vật chất
Vốn vật chất được đo lường thông qua hiện trạng nhà
ở (từ tạm bợ đến kiên cố) và tình hình sở hữu đất
đai/ mặt nước sản xuất (sở hữu cá nhân, tập thể, thuê
mượn) đối với 200 hộ sinh kế. Hiện tại, hiện trạng
nhà ở của các hộ sinh kế được thể hiện ở Hình 6.
Khảo sát hiện trạng nhà ở tại 200 hộ sinh kế cho thấy
73% nhà ở kiên cố, 26% bán kiên cố và chỉ 1% tạm bợ.
Điều này cho thấy phần lớn hộ gia đình đã có cơ sở
vật chất ổn định, góp phần nâng cao khả năng chống
chịu trước biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vẫn còn gần
một phần tư (27%) nhà ở chưa đạt kiên cố hoàn toàn,
trong đó có nhóm bán kiên cố và tạm bợ, cần được
quan tâm hỗ trợ cải thiện để đảm bảo an toàn và bền
vững sinh kế.
Đối với hiện trạng sở hữu đất đai của các hộ sinh kế.
Kết quả thể hiện ở Hình 7 cho thấy hầu hết hộ sinh
kế (95%) sử dụng đất theo hình thức sở hữu cá nhân,
chỉ 4% là đất của tổ chức hợp tác xã và 1% thuê hoặc
mượn. Kết quả này phản ánh chủ yếu quy mô nhỏ lẻ,
tự quản lý đất đai của các hộ, trong khi mô hình tập
thể và thuê mượn đất còn rất hạn chế.

5. Vốn tài chính
Trong quá trình xử lý dữ liệu, thông qua phân tích các
giá trị còn thiếu bằng kỹ thuật thống kê và chia quy
mô vốn theo phương pháp trung vị. Vốn tài chính
được chia thành bốn nhóm dựa trên quy mô, từ trên
0,5 triệu đến hơn 100 triệu đồng cho mỗi vụ, với mức
chia đều để dễ dàng so sánh. Các mức được sắp xếp
hợp lý: nhóm đầu tiên là vốn nhỏ, từ 0,5 triệu đến
khoảng 25 triệu; nhóm thứ hai là vốn trung bình, từ
trên 25 triệu đến 50 triệu; nhóm thứ ba là vốn khá,

từ trên 50 triệu đến 100 triệu; và nhóm cuối cùng có
nguồn vốn lớn, trên 100 triệu đồng. Với các yếu tố khí
hậu như mưa trái mùa, ngập lụt, nhiễm mặn và hạn
hán, mức độ ảnh hưởng đến sinh kế gia đình được
chuyển thành thang đo bốn bậc dựa trên phần trăm:
bậc một là ảnh hưởng nhẹ, từ 0-10%; bậc hai là ảnh
hưởng vừa, từ 11-20%; bậc ba là ảnh hưởng đáng kể,
từ 21-30%; và bậc bốn là ảnh hưởng nặng, trên 30%.
Việc đánh giá này dựa trên ba yếu tố chính: năng suất
giảm, chi phí đầu tư tăng và thu nhập giảm.
Về nguồn vốn chính (Hình 8) cho hoạt động sinh kế
phục vụ cho sản xuất, khảo sát cho thấy 64% hộ tận
dụng tiết kiệm tự sản xuất, chủ yếu từ thu nhập tích
lũy qua các vụ mùa trước, như nguồn lực ưu tiên,
trong khi 36% còn lại phải vay mượn từ ngân hàng
chính sách, tổ chức tín dụng hoặc từ các mối quan hệ
xã hội (hộ cá nhân, bạn bè, hàng xóm). Việc không
ghi nhận hình thức hùn hạp/góp vốn cho thấymức độ
hợp tác tài chính lẫn chia sẻ rủi ro vẫn còn rất thấp,
đặt ra thách thức về khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi
và khuyến khích mô hình hợp tác xã, quỹ tín dụng
cộng đồng.
Về quy mô vốn (Hình 9) cho mỗi vụ sản xuất, 28%
hộ thuộc nhóm vốn nhỏ (0,5-25 triệu đồng), 24% ở
nhóm vốn trung bình (25-50 triệu), 26% nhóm vốn
khá (50-100 triệu) và 22% nhóm vốn lớn (trên 100
triệu). Nhóm vốn nhỏ và vốn trung bình chiếm 52%,
phản ánh phần lớn hộ sinh kế hoạt động với nguồn
lực tài chính hạn chế, khó khăn trong mở rộng quy
mô sản xuất hoặc đầu tư công nghệ mới. Trong khi
đó, khoảng gần một phần tư (48%) có thể chủ động
đầu tư ở mức khá và lớn, cho thấy có sự phân hóa rõ
rệt giữa các hộ về khả năng tích lũy và huy động vốn.
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Hình 6: Tỷ lệ (%) về hiện trạng nhàở của các hộ sinh kế [Nguồn: Nhóm tác giả]

Hình 7: . Tỷ lệ (%) về hiện trạng đất đai của các hộ sinh kế [Nguồn: Nhóm tác giả]
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Hình 8: Tỷ lệ (%) việc có nguồn vốn chính cho hoạt động sinh kế/ sản xuất [Nguồn: Nhóm tác giả]

Hình 9: Tỷ lệ (%) của nhóm quy mô vốn từ nhỏ đến lớn cho sinh kế chính cho một vụ [Nguồn: Nhóm ác giả]

Nhìn chung, chiến lược phát triển sinh kế bền vững
cần ưu tiên hỗ trợ cải thiện tiếp cận vốn vay ưu đãi
với lãi suất thấp, đồng thời khuyến khích hình thành
và phát triển quỹ hợp tác tài chính cộng đồng để tăng
cường tính liên kết và giảm gánh nặng nợ cho hộ
nghèo. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo về quản
lý tài chính hộ gia đình và kỹ năng lập phương án
vay vốn cũng rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng nguồn vốn, góp phần đa dạng hóa sinh kế và
giảm thiểu rủi ro trước biến đổi khí hậu.

6. Vốn xã hội
Đánh giá hiệu quả hỗ trợ sinh kế (Hình 10) của các tổ
chức xã hội cho sản xuất nông nghiệp thông qua tổng
tỷ lệ phản hồi “Tốt” và “Rất tốt” từ 200 hộ khảo sát cho
thấy sự phân tầng rõ rệt về năng lực và chất lượng dịch

vụ giữa các loại hình tổ chức. Hệ thống khuyến nông
thể hiện hiệu quả cao nhất với 95% hộ đánh giá tích
cực, tiếp theo là hỗ trợ từ Hội nông dân cấp huyện với
90%, cho thấy hai tổ chức chuyênmôn này đang đóng
vai trò then chốt trong việc hỗ trợ nông dân thích ứng
sự thay đổi sản xuất.

Nhóm tổ chức có hiệu quả trung bình bao gồm Hợp
tác xã với 50% đánh giá tích cực (45% “Tốt” và 5%
“Rất tốt”) và Hội phụ nữ cũng đạt 45%. Tuy nhiên,
cả hai tổ chức này đều có tỷ lệ đánh giá “Trung bình”
cao (35% cho cả hai) và đáng chú ý là Hợp tác xã có
15% đánh giá “Kém-Rất kém” trong khi Hội phụ nữ
có 20% đánh giá “Kém”. Các tổ chức khác thể hiện
hiệu quả thấp nhất với chỉ dưới 10% đánh giá tích cực
và 90% đánh giá “Trung bình”.
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Hình 10: Tỷ lệ (%) hiệu quả hỗ trợ sinh kế của các hộ nhóm đối với các hộ sinh kế cho hoạt động sản xuất [Nguồn:
Nhóm tác giả]

Phân tích dữ liệu cho thấy ba nhóm tổ chức với
mức độ hiệu quả khác biệt: (1) Nhóm hiệu quả cao
(Khuyến nông, Hội nông dân) với tỷ lệ hài lòng trên
90%, phản ánh vai trò chuyên môn và kinh nghiệm
trong hỗ trợ kỹ thuật; (2) Nhóm hiệu quả trung bình
(hợp tác xã, hội phụ nữ) với khoảng 45-50% hài lòng,
cho thấy tiềm năng nhưng cần cải thiện chất lượng
dịch vụ; (3) Nhóm hiệu quả thấp (các tổ chức khác)
với dưới 10% hài lòng, cần được tái cấu trúc hoặc tăng
cường năng lực.

7. Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ
thống vốn
Tác động trực tiếp lên vốn tự nhiên được thể hiện qua
các số liệu cụ thể. Nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến 90,5%
hộ gia đình, giảm lượng mưa tác động đến 82,5% hộ,
và hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến 88% hộ. Xâmnhập
mặn, yếu tố đặc trưng của vùng ven biển, tác động
đến 75% hộ gia đình, làm suy giảm nghiêm trọng chất
lượng đất và nguồn nước phục vụ sản xuất. Tác động
gián tiếp lên vốn con người thông qua việc thúc đẩy
quá trình học hỏi và thích ứng. Nghiên cứu chỉ ra
rằng những hộ gia đình trải nghiệm trực tiếp các tác
động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu lên sinh kế
sẽ giảm từ 45% đến 75% khả năng duy trì các hành vi
thụ động như không thay đổi sản xuất hay chỉ chờ đợi
hỗ trợ bên ngoài. Thay vào đó, áp lực từ môi trường
sản xuất bị tác động buộc các hộ gia đình phải chủ
động tìm kiếm giải pháp mới, đầu tư vào việc học hỏi

công nghệ thích ứng, tham gia các chương trình tập
huấn kỹ thuật và phát triển mạng lưới thông tin để
ứng phó hiệu quả với những thay đổi của điều kiện
khí hậu. Tác động tích tụ lên vốn tài chính đượcminh
chứng qua việc giảm năng suất và tăng chi phí sản
xuất. Hạn hán làm giảm năng suất của 71% hộ, tăng
chi phí đầu tư của 70,5% hộ và giảm thu nhập của
65,5% hộ. Tương tự, xâm nhập mặn làm giảm năng
suất của 83% hộ, tăng chi phí của hơn 70% hộ và làm
xói mòn lợi nhuận của 77% hộ gia đình.

8.Vai trò và sự chuyển dịch các nguồn vốn
sinh kế

8.1. Vai trò của các nguồn vốn trong sinh kế
hiện tại

Vốn con người nổi lên như động lực chính của hệ
thống sinh kế tại Thạnh Phú, thể hiện qua sự kết hợp
độc đáo giữa tri thức truyền thống và công nghệ hiện
đại. Kinh nghiệm cá nhân đạt mức hiệu quả cao nhất
(95,5% cho sản xuất và 94% cho tìm kiếm thị trường),
khẳng định giá trị không thể thay thế của tri thức địa
phươngđược tích lũy qua nhiều thế hệ canh tác. Đồng
thời, sự xuất hiện mạnh mẽ của Internet như kênh
thông tin hiệu quả thứ hai (92% cho cả sản xuất và thị
trường) phản ánh quá trình số hóa nông nghiệp đang
diễn ra tích cực. Đặc biệt, hệ thống khuyến nông thể
hiện vai trò không thể thay thế với 94% mức độ hài
lòng trong hỗ trợ sản xuất, cho thấy tầm quan trọng
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của chuyển giao công nghệ chuyên nghiệp trong bối
cảnh nông nghiệp hiện đại.
Vốn tự nhiên đang trải qua suy giảm nghiêm trọng
nhưng vẫn là nền tảng cơ bản của sinh kế nông
nghiệp. Trong khi không khí (65,5%), nước mặt
(60,5%) và đất canh tác (61,5%) còn duy trì được mức
độ hài lòng khá, thì nước ngầm chỉ đạt 21,5% đánh giá
tích cực, phản ánh thách thức nghiêm trọng về xâm
nhập mặn và ô nhiễm trong vùng ven biển. Đáng lo
ngại hơn, biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực mạnh
mẽ lên chất lượng tài nguyên nước với 61,5% hộ đánh
giá nước mặt bị suy giảm và 48% hộ cho rằng nước
ngầm đang xấu đi, tạo ra áp lực lớn lên toàn bộ hệ
thống sản xuất nông nghiệp.
Vốn vật chất tạo nền tảng tương đối vững chắc cho
phát triển sinh kế với 73% hộ có nhà ở kiên cố và 95%
sở hữu đất đai cá nhân, thể hiện tính ổn định về cơ sở
hạ tầng và quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiên, sự phân
hóa vẫn tồn tại khi 27% hộ chưa có nhà ở hoàn toàn
kiên cố, đặt ra thách thức về khả năng chống chịu
trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Việc chủ yếu sở
hữu đất cá nhân phản ánh đặc trưng kinh tế hộ gia
đình nhỏ lẻ, vừa tạo động lực chủ động trong sản xuất
vừa hạn chế khả năng hợp tác và liên kết sản xuất quy
mô lớn.
Vốn tài chính thể hiện sự phân hóa rõ rệt với 52% hộ
hoạt động ở quy mô vốn nhỏ và trung bình (dưới 50
triệu đồng/vụ), trong khi 48% còn lại có khả năng đầu
tư ởmức khá và lớn (trên 50 triệu đồng/vụ). Đặc biệt,
64% hộ chủ yếu dựa vào tiết kiệm từ sản xuất trước,
cho thấy tính tự chủ cao nhưng đồng thời hạn chế khả
năng mở rộng quy mô khi không có nguồn vốn bên
ngoài. Việc không ghi nhận hình thức hùn hạp/góp
vốn phản ánh mức độ hợp tác tài chính thấp, tạo ra
rào cản trong việc chia sẻ rủi ro và huy động vốn tập
thể.
Vốn xã hội cho thấy hiệu quả phân tầng đa dạng với sự
khác biệt rõ rệt giữa các loại tổ chức. Nhóm tổ chức
chuyênmôn như khuyến nông (95%) và hội nông dân
(90%) dẫn đầu về hiệu quả hỗ trợ, phản ánh vai trò
then chốt của hệ thống hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.
Ngược lại, hợp tác xã chỉ đạt 50% mức độ hài lòng và
hội phụ nữ 45%, cho thấy tiềm năng chưa được khai
thác và cần cải thiện chất lượng dịch vụ. Sự phân hóa
này phản ánh tình trạng phát triển không đồng đều
của hệ thống tổ chức xã hội nông thôn.

8.2. Sự liên kết động lực giữa các loại vốn
Mối quan hệ bù trừ giữa vốn tự nhiên và vốn con
người thể hiện rõ nét trong bối cảnh suy giảm tài
nguyên. Khi chất lượngnước ngầmchỉ đạt 21,5%mức
tích cực và nước mặt bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi

biến đổi khí hậu, nông dân buộc phải nâng cao trình
độ kỹ thuật và mở rộng mạng lưới thông tin. Sự gia
tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng internet (92%) và
tham gia các chương trình khuyến nông (94%) phản
ánh quá trình thích ứng chủ động, trong đó tri thức
và kỹ năng trở thành công cụ bù đắp cho sự suy giảm
của vốn tự nhiên.
Tương tác tích cực giữa vốn vật chất và vốn tài chính
tạo ra hiệu ứng nhân tố trong khả năng phát triển sinh
kế. Việc 95% hộ sở hữu đất cá nhân không chỉ tạo cơ
sở pháp lý vững chắc cho sản xuất mà còn trở thành
tài sản đảm bảo tiếp cận vốn vay. Đồng thời, 48% hộ
có khả năng đầu tư ở mức khá và lớn có điều kiện cải
thiện cơ sở hạ tầng và mở rộng quy mô sản xuất, tạo
ra vòng tăng trưởng tích cực giữa vốn vật chất và tài
chính.
Vốn xã hội đóng vai trò kết nối và khuếch đại hiệu quả
của các loại vốn khác thông qua mạng lưới hỗ trợ đa
tầng. Hệ thống khuyến nông (95% hiệu quả) không
chỉ truyền tải kiến thức kỹ thuật mà còn kết nối nông
dân với nguồn thông tin, công nghệ và thị trường. Hội
nông dân (90% hiệu quả) tạo nền tảng cho việc chia sẻ
kinh nghiệm và hợp tác sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả
thấp của hợp tác xã (50%) cho thấy tiềm năng chưa
được khai thác trong việc huy động vốn tập thể và phát
triển chuỗi giá trị.

8.3. Chuyển dịch cấu trúc vốn theo bối cảnh
biến đổi khí hậu
Chuyển dịch từ phụ thuộc vốn tự nhiên sang tối ưu
hóa vốn con người là xu hướng rõ nét nhất trong
vùng nghiên cứu. Trước tác động của biến đổi khí
hậu làm 90,5% hộ chịu ảnh hưởng từ tăng nhiệt độ,
82,5% từ giảm lượng mưa và 75% từ xâm nhập mặn,
nông dân đã chuyển từ việc dựa vào điều kiện tự nhiên
thuận lợi sang đầu tưmạnhmẽ vào tri thức và kỹ năng
thích ứng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống
(95,5%) và công nghệ hiện đại (92%) phản ánh chiến
lược “song truyền” nhằm tối đa hóa khả năng ứng phó
với biến động môi trường.
Sự tái cấu trúc vốn vật chất theo hướng đa chức năng
và chống chịu phản ánh quá trình thích ứng với điều
kiện môi trường mới. Từ mô hình canh tác đơn
thuần, các hộ gia đình đã chuyển sang hệ thống sản
xuất tích hợp và đa dạng. Vùng nước ngọt phát triển
môhình dừa-cacao và dừa-tôm càng xanh, vùng nước
lợ chuyển đổi sang tôm-lúa tích hợp, trong khi vùng
nước mặn hoàn toàn chuyển sang nông, lâm nghiệp,
rừng ngập mặn-tôm. Sự chuyển đổi này thể hiện việc
tái định hình vốn vật chất để thích ứng với từng điều
kiện sinh thái cụ thể.
Chuyển dịch chiến lược vốn tài chính từ tăng trưởng
sang ổn định được thể hiện qua việc 64% hộ ưu tiên
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sử dụng tiết kiệm từ sản xuất thay vì vay mượn mở
rộng quy mô. Thay vì tập trung vào việc tối đa hóa
sản lượng, nông dân ngày càng chú trọng đầu tư vào
các biện pháp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính bền
vững. Sự phân hóa với 52% hộ ở quy mô nhỏ/trung
bình phản ánh chiến lược thận trọng trong bối cảnh
bất ổn khí hậu và thị trường.
Sự tiến hóa của vốn xã hội từ truyền thống sang
chuyên nghiệp được minh chứng qua sự nổi trội của
các tổ chức chuyên môn so với các tổ chức truyền
thống. Khuyến nông (95%) và hội nông dân (90%)
vượt trội so với hợp tác xã (50%) và hội phụ nữ (45%),
cho thấy xu hướng ưa chuộng các hình thức hỗ trợ có
tính chuyên môn cao và hiệu quả cụ thể. Điều này
phản ánh sự chuyển dịch từ mạng lưới xã hội truyền
thống dựa trên quan hệ địa phương sang hệ thống hỗ
trợ chuyên nghiệp dựa trên kiến thức và kỹ thuật.

THẢO LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phân hóa rõ rệt về
vai trò và hiệu quả của các loại vốn sinh kế trong
sản xuất nông nghiệp tại Thạnh Phú. Vốn con người
thể hiện xu hướng tích cực với sự kết hợp giữa kinh
nghiệm truyền thống và công nghệ hiện đại, phù hợp
với nghiên cứu của Peng và cộng sự (2017)18 về tầm
quan trọng của tri thức địa phương trong sinh kế nông
dân. Đặc biệt, vai trò nổi bật của hệ thống khuyến
nông (94% hiệu quả) khẳng định tính chất chuyên
môn trong hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, tương đồng với
kết quả nghiên cứu tại Ethiopia về vai trò của tiếp cận
đào tạo trong đa dạng hóa sinh kế.19,20

Vốn tự nhiên cho thấy thách thức nghiêm trọng khi
nước ngầm chỉ đạt 21,5%mức tích cực và biến đổi khí
hậu tác động mạnh lên chất lượng nước mặt (61,5%
đánh giá xấu). Điều này phản ánh đặc thù vùng ven
biển Đồng bằng sông Cửu Long với vấn đề xâm nhập
mặn và biến động khí hậu, tương tự nghiên cứu về
khả năng phục hồi sinh kế tại Iran trong điều kiện hạn
hán.20,21

Vốn vật chất và tài chính cho thấy nền tảng tương đối
vững chắc với 73% nhà kiên cố và 95% sở hữu đất cá
nhân, tuy nhiên 52% hộ có quy mô vốn nhỏ/trung
bình phản ánh hạn chế trong mở rộng sản xuất. Vốn
xã hội thể hiện hiệu quả phân tầng rõ rệt với khuyến
nông và hội nông dân dẫn đầu, trong khi hợp tác xã
cần cải thiện chất lượng dịch vụ.22,23

Đặc thù vùng nông thônThạnh Phú nằm ven biển tạo
ra mô hình chuyển dịch vốn độc đáo với sự phân hóa
rõ rệt theo ba tiểu vùng sinh thái. Vùng nước ngọt
duy trì được sự đa dạng cao về loại hình sản xuất và
khả năng bảo tồn các mô hình canh tác truyền thống,
vùng nước lợ tập trung phát triển các hệ thống tích
hợp thích ứng, trong khi vùng nước mặn buộc phải

chuyển đổi triệt để sang các mô hình sản xuất hoàn
toàn mới. Sự khác biệt này đòi hỏi những chiến lược
khác nhau trong việc huy động và phân bổ các loại
vốn sinh kế.
Áp lực biến đổi khí hậu đặc thù với xâm nhập mặn
ảnh hưởng đến 75% hộ và dự báo 45% dân số có thể
bị ngập lụt đến năm 2100, tạo ra sự cấp thiết trong
việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống vốn sinh kế. Điều
này thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ các
mô hình sản xuất dựa vào điều kiện tự nhiên ổn định
sang các hệ thống thích ứng linh hoạt và đa dạng.
Bản sắc văn hóa nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu
Long với truyền thống canh tác lúa nước sâu đậm
đang phải đối mặt với thử thách lớn. Việc duy trì vai
trò quan trọng của kinh nghiệm truyền thống (95,5%)
đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại (92%)
phản ánh quá trình thích ứng sáng tạo, trong đó các
giá trị văn hóa truyền thống được kết hợp hài hòa với
đổi mới kỹ thuật để tạo ra mô hình phát triển bền
vững phù hợp với điều kiện địa phương.
Sự tương tác phức tạp và chuyển dịch động lực giữa
các loại vốn sinh kế tại Thạnh Phú phản ánh một quá
trình thích ứng sáng tạo và đa chiều, trong đó cộng
đồng nông dân đã chủ động tái cấu trúc hệ thống tài
nguyên để đối phó với những thách thức từ biến đổi
khí hậu và phát triển kinh tế, tạo ra mô hình sinh kế
có tính đặc thù cao và phù hợp với điều kiện cụ thể
của vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã làm rõ vai trò vàmức độ đóng góp khác
biệt của năm loại vốn sinh kế trong hoạt động sản xuất
nông nghiệp tại huyện Thạnh Phú thông qua phân
tích thống kêmô tả và phân phối tần số từ 200 hộ khảo
sát. Kết quả cho thấy vốn con người có vai trò then
chốt với sự kết hợp hiệu quả giữa kinh nghiệm truyền
thống (95,5%) và công nghệ hiện đại (92%), đồng thời
hệ thống khuyến nông thể hiện vai trò không thể thay
thế trong hỗ trợ kỹ thuật sản xuất. Vốn tự nhiên gặp
thách thức nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, đặc biệt
đối với tài nguyên nước, trong khi vốn vật chất và tài
chính có nền tảng tương đối ổn định nhưng cần cải
thiện quy mô đầu tư. Vốn xã hội cho thấy hiệu quả
phân tầng rõ rệt với các tổ chức chuyên môn dẫn đầu.
Đóng góp khoa học của nghiên cứu nằm ở việc cung
cấp bằng chứng thực nghiệm chi tiết về cấu trúc và
hiệu quả từng loại vốn sinh kế trong bối cảnh cụ thể
của vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, làm
phong phú thêm lý thuyết khung sinh kế bền vững
trong nghiên cứu nông nghiệp vùng ven biển.
Khuyến nghị chính sách bao gồm: (1) tăng cường đầu
tư cho hệ thống khuyến nông và ứng dụng công nghệ
thông tin trong sản xuất; (2) ưu tiên các biện pháp
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thích ứng và bảo vệ tài nguyên nước trước tác động
biến đổi khí hậu; (3) hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi và
phát triển quỹ tín dụng cộng đồng; (4) nâng cao chất
lượng hoạt động của hợp tác xã và các tổ chức xã hội
khác.
Về tương lai, nghiên cứu này có thểmở rộng phân tích
tác động tương tác giữa các loại vốn sinh kế, áp dụng
môhìnhphân tích đa biến để xác định các yếu tố quyết
định hiệu quả sản xuất, và so sánh với các vùng sinh
thái khác nhau trong Đồng bằng sông Cửu Long để
có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò vốn sinh kế trong
phát triển nông nghiệp bền vững.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the role and contribution of livelihood capitals in agricultural produc-
tion in Thanh Phu district, Ben Tre province, a coastal area of the Mekong Delta characterized by
distinct ecological conditions and diverse farmingmodels. A quantitative approach was employed
using a household survey of 200 respondents across five communes representing three different
ecological subregions. Datawere analyzed using descriptive statistics and frequency distribution to
evaluate the current status and effectiveness of the five livelihood capitals based on the Sustainable
Livelihoods Framework.
The findings indicate that the human capital plays a pivotal role, with personal farming experience
(95.5 percent) and internet access (92 percent) identified as the most effective information chan-
nels, and the agricultural extension system achieving a 94 percent satisfaction rate. The natural
capital faces serious challenges, with only 21.5 percent of households reporting positive ground-
water conditions, and 61.5 percent perceiving poor surface water quality due to climate change
impacts. The physical capital remains relatively stable, as 73 percent of households own perma-
nent housing and 95 percent have private land ownership. In contrast, the financial capital exhibits
a notable disparity, with 52 percent of households operating at small to medium scales. The so-
cial capital demonstrates stratified effectiveness: agricultural extension (95 percent) and farmers
unions (90 percent) receive high satisfaction, whereas cooperatives are rated satisfactory by only
50 percent of households.
The study recommends strengthening investment in the agricultural extension system and the
application of information technology; prioritizing water resources protection measures against
the impacts of climate change; facilitating access to preferential loans and developing community
credit funds, and simultaneously enhancing the operational quality of cooperatives and other social
organizations to ensure sustainable agricultural livelihood development.
Key words: livelihood capitals, agricultural production, Thanh Phu-Ben Tre, descriptive statistics,
sustainable livelihoods framework
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